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Thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa
đối với Các Tổ chức Phi lợi

nhuận và Được Miễn

Tiểu Bang California 
Board of Equalization

Chào mừng quý vị đến với bài trình bày của BOE cho các tổ chức phi lợi 
nhuận và được miễn trừ. Bài trình bày này được soạn để giúp quý vị hiểu 
một cách tổng thể về ảnh hưởng của thuế bán và sử dụng hàng hóa đối với 
tổ chức phi lợi nhuận của mình. Nó cung cấp thông tin cơ bản để giúp quý 
vị xác định có khoản bán nào của tổ chức mình có thể đủ tiêu chuẩn được 
miễn trừ thuế bán hàng hoặc cho là ngoại lệ đặc biệt không.
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Các Phúc đáp Bằng Văn bản

Nếu có Thắc mắc Cụ thể về Thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa
Hãy viết thư tới:

Board of Equalization
Audit and Information Section
450 N Street, MIC:44
Sacramento, CA 95814

Xin hãy liên hệ với nhân viên Board of Equalization để được giải đáp cặn kẽ
về từng tình huống thuế bán và sử dụng hàng hóa cụ thể. Quý vị nên hỏi 
bằng văn bản và yêu cầu giải đáp cho tình huống cụ thể của mình bằng văn 
bản. Nếu quý vị có gì cần hỏi thêm, xin hãy dùng kết nối email chúng tôi 
cung cấp bên dưới kết nối vào bài trình bày PowerPoint này.
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Mục tiêu Khóa học

Luật Thuế Bán & Sử dụng Hàng ho ́a tác động như
thế nào đến các tổ chức tôn giáo và phi lợi nhuận.

Xin trợ giúp bằng cách nào và ở đâu.

Mục đích của khóa này là cung cấp tổng quan chung về ảnh hưởng của luật 
Thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa đối với các tổ chức phi lợi nhuận. Ví dụ, 
quý vị có thể không hiểu rằng được xếp hạng vào mục 501(c)(3) của Luật 
Thuế vụ không thôi thì không đủ để tổ chức của quý vị được tự động miễn 
thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa. 

Thứ hai, quí vị có thể có thêm câu hỏi về trường hợp cụ thể của qúi vị sau 
khi xem xong bài trình bày này do đó chúng tôi sẽ giải thích bằng cách nào 
và ở đâu để tìm thêm sự giúp đỡ.
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Các Chức năng của Board of 
Equalization

• Cai quản trên 25 chương trình thuế và phí khác
nhau cho Bang.

• Tạo thu nhập hơn $53 tỷ cho chính quyền bang và
địa phương trong năm 2007-08.  

• Tài trợ cho giáo dục, y tế, an toàn công cộng, giao
thông, các dịch vụ xã hội, v.v. 

Board of Equalization cai quản nhiều chương trình thuế và phí khác nhau 
của Tiểu Bang và tạo ra trên $53 tỷ đô la thu nhập cho chính quyền tiểu 
bang và địa phương trong năm 2007-2008. Tiền BOE thu được dùng để hỗ
trợ giáo dục, y tế, an toàn công cộng, giao thông, các dịch vụ xã hội và
nhiều chương trình khác trong cộng đồng quý vị. 
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Không Miễn Toàn bộ

• Nói chung không có sự miễn toàn bộ thuế bán hoặc
sử dụng hàng hóa cho các tổ chức phi lợi nhuận
hoặc từ thiện.

• Các tổ chức bán tài sản cá nhân hữu hình đều phải
chịu thuế.

• Các tổ chức mua tài sản cá nhân hữu hình, kể cả
các loại nhu yếu, đều phải chịu thuế.

Cần phải hiểu rằng nói chung không có sự miễn trừ toàn bộ thuế bán và sử
dụng hàng hóa cho các tổ chức từ thiện hay phi lợi nhuận. Việc các tổ chức 
từ thiện hay phi lợi nhuận bán tài sản cá nhân hữu hình (thường được mô tả
là những thứ ta có thể sờ thấy) là phải chịu thuế. Ngoài ra việc một tổ chức 
mua tài sản cá nhân hữu hình, kể cả các nhu yếu, cũng không được miễn 
trừ và phải chịu thuế. Chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ cả hai khái niệm này 
trong các trang tiếp theo. 
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Cá thể Là gì?

Mọi cá nhân, hãng, hiệp hội, liên doanh, công ty trách
nhiệm hữu hạn, điền trại, tơ rớt, tơ rớt kinh doanh, 
người nhận, người được giao quyền lợi của bên cho
vay, ủy viên quản trị, người ủy thác phá sản, nghiệp
đoàn, Hợp chủng quốc Mỹ, tiểu bang này, bất kỳ hạt, 
thành phố và hạt, đô thị, quận hay các phân chia
chính trị nào khác của tiểu bang, hoặc các nhóm hay 
tổ hợp khác hành động như một thực thể.

Để hiểu rõ hơn về thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa, ta cần nhắc lại vài định 
nghĩa. Định nghĩa một cá nhân theo luật là khá phức tạp nhưng nói chung 
bao gồm các cá thể, hiệp hội, công ty hoặc các nhóm hay tổ hợp khác hành 
động như một thực thể.
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Tài sản Cá nhân hữu hình Là gì?

Tài sản cá nhân hữu hình có thể nhìn thấy, cân, đo, 
cảm giác, sờ thấy, hoặc có thể nhận biết được bằng
các giác quan theo cách khác.

Tài sản cá nhân hữu hình là mọi thứ tài sản cá nhân có thể nhìn thấy, cân 
đo, cảm giác, sờ thấy, hoặc có thể nhận biết được bằng các giác quan theo 
cách khác. Ví dụ về tài sản cá nhân hữu hình bao gồm những vật như đồ 
chơi, đồ ăn, sách, giấy, và máy tính. 
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Bán hàng Là gì?

Là chuyển nhượng sở hữu hoặc sự đứng tên tài sản
cá nhân hữu hình để đổi lấy tiền, bất kể tiền thanh
toán đã nhận được hay chưa.

Việc bán hàng được coi là sự chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc đứng tên 
tài sản cá nhân hữu hình để đổi lấy tiền, bất kể tiền thanh toán đã nhận 
được hay chưa. Có các ví dụ về sự kiện bán hàng của một tổ chức phi lợi 
nhuận như bán bánh, bán đồ cũ gây quỹ, hoặc đấu giá im lặng. 
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Nhà Bán lẻ Là gì?

Là những người bán lẻ các tài sản cá nhân hữu hình, 
và tất cả những ai tham gia việc bán lẻ qua đấu giá
các tài sản cá nhân hữu hình thuộc sở hữu của mình
hoặc của người khác.

Nhà bán lẻ là những người bán lẻ các tài sản cá nhân hữu hình, và tất cả
những ai tham gia vào việc bán lẻ qua đấu giá các tài sản cá nhân hữu hình 
thuộc sở hữu của mình hoặc của người khác. 

Nếu một tổ chức phi lợi nhuận bán đấu giá một hạng mục như một ngày đi 
chơi hoặc đi spa thì sự bán đó không được coi là phải chịu thuế vì hạng mục 
đó không phải là tài sản cá nhân hữu hình. Mặt khác nếu tổ chức đó bán 
đấu giá một bộ gậy chơi golf thì sự bán đó sẽ phải chịu thuế vì món hàng đó
có thể nhìn thấy hay sờ thấy được. 
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Người Tiêu thụ Là gì?

Là người mua hàng hóa hoặc dịch vụ để trực tiếp sở
hữu hoặc sử dụng chứ không phải để bán lại.

Người tiêu thụ là người mua hàng hóa hoặc dịch vụ để trực tiếp sở hữu 
hoặc sử dụng chứ không phải để bán lại. Ví dụ, nếu tổ chức của quí vị mua 
máy sao chụp để dùng thì việc bán máy sao chụp đó cho tổ chức của qúy vị 
là phải chịu thuế cũng như giấy và mực dùng để vận hành máy đó. Kể cả
nếu tổ chức của quý vị có chứng chỉ bán lại thì cũng không nên xuất chứng 
chỉ bán lại để mua các loại vật phẩm này miễn thuế vì về thực chất việc sử
dụng hay tiêu thụ đó là phải chịu thuế. 

Một ví dụ khi không phải nộp thuế là khi vật mua về được gộp vào một cái gì 
đó khác để đem đi bán lại. Chẳng hạn nếu tổ chức của quý vị làm đồ trang 
sức trong hoạt động quyên góp thì việc mua hạt cườm để làm ra đồ trang 
sức đó sẽ không phải chịu thuế. Khái niệm này sẽ được giải thích kỹ hơn 
trong các trang sau, khi ta bàn về sự khác biệt giữa thuế bán hàng và thuế
sử dụng mà thông thường các tổ chức phi lợi nhuận phải có trách nhiệm trả
thuế. 
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Thuế Bán hàng so với Thuế Sử dụng

Thuế Bán hàng
• Thuế đánh vào nhà bán lẻ.
• Người bán khai và nộp thuế bán hàng đánh vào các

món hàng đã bán lẻ ở California.
• Thuế tính theo tổng biên lai bán hàng.

Mức thuế bán hàng và thuế sử dụng là như nhau

Giá Ban đầu

Giá Hội chợ Đặc biệt

Thuế Chỉ Đánh vào:

$10.00

$  5.00

$  5.00

Thuế bán hàng đánh vào nhà bán lẻ hoặc cá nhân nào bán sản phẩm đó. 
Người bán phải báo cáo và nộp thuế bán đánh vào các món hàng mình đã
bán lẻ ở California. Thuế được tính theo tổng số biên lai bán hàng. Ví dụ
nếu tổ chức phi lợi nhuận của quý vị bán sách tại hội chợ thì sẽ phải khai 
báo thuế bán hàng đối với số hàng đã bán đó. Số thuế phải nộp được tính 
theo tổng số biên lai bán hàng. Nếu giá sách ban đầu là $10 nhưng giá đặc 
biệt tại hội chợ là $5 thì thuế sẽ chỉ đánh vào $5 đó. 
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Thuế Bán hàng so với Thuế Sử dụng
Mức thuế bán hàng và thuế sử dụng là như nhau

Thuế Sử dụng
• Thuế đánh vào người tiêu thụ.
• Người tiêu thụ phải trả số thuế sử dụng đánh vào

các món hàng đã mua mà chưa trả thuế bán hàng.
• Thuế tính theo giá mua.
• Các nhà bán lẻ bang khác tham gia kinh doanh ở

California phải thu và trả
thuế sử dụng đánh vào các món hàng đã bán
cho người California.

Mặt khác, thuế sử dụng là đánh vào người mua hơn là đánh vào người bán 
lẻ. Nếu tổ chức của quý vị mua một vật để sử dụng – như văn phòng phẩm, 
thì vật đó sẽ phải chịu thuế sử dụng. Nếu tổ chức của quý vị mua tài sản cá
nhân hữu hình trên internet và không trả thuế California đánh vào vật đó, tổ
chức này sẽ nợ khoản thuế đánh vào việc mua hàng đó. Ví dụ về các vật có
thể phải chịu thuế bao gồm việc mua máy tính, điện thoại, và các thiết bị 
điện thoại.
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Việc Bán hàng của các Tổ
chức Phi lợi nhuận

• Nguyên tắc chung = Bán hàng là Phải Chịu
Thuế

• Người Tiêu thụ Luật định

• Miễn trừ Riêng biệt

Có 3 chủng loại cơ bản để xác định các khoản bán của tổ chức phi lợi 
nhuận có phải chịu thuế hay không. Trong các trang tới ta sẽ bàn về các 
chủng loại này nhưng nguyên tắc chung là các khoản bán của tổ chức phi 
lợi nhuận có phải chịu thuế.
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Nguyên tắc Chung:
Bán hàng là Phải chịu Thuế Ngay cả nếu...

• Món hàng đó là Tự làm hay Được Tặng.

• Món hàng đó là Trao đổi hay Đổi chác.

• Tiền thu được Dành cho Tổ chức.

• Tiền thu được Dành để Hiến hay Tặng.

Nguyên tắc chung là các món tài sản cá nhân hữu hình của tổ chức phi lợi 
nhuận bán đều phải chịu thuế. Các tổ chức phi lợi nhuận bán tài sản cá
nhân hữu hình là các nhà bán lẻ. Họ phải có giấy phép bán hàng và hàng họ
bán phải chịu thuế, kể cả nếu đó là tài sản được hiến tặng hoặc tự làm ra, 
món đồ được đổi chác hay trao đổi, tiền thu về là dùng cho tổ chức hay là 
để đóng góp hoặc tặng.
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Miễn trừ cho
những Người tiêu thụ Nhất định
Các hội giáo viên-phụ huynh.

Các tổ chức thanh thiếu niên phi lợi nhuận đạt yêu
cầu.

Các cơ sở cha mẹ hợp tác trông trẻ.

Các tổ chức cựu chiến binh phi lợi nhuận.

Bạn bè của thư viện.

Một số tổ chức nói chung được coi là người tiêu thụ hơn là nhà bán lẻ các 
vật mà họ bán. Các tổ chức phi lợi nhuận đó được coi là người tiêu thụ theo 
luật định. Là người tiêu thụ theo luật định, họ không cần giấy phép bán 
hàng, việc bán hàng của họ không bị đánh thuế; họ trả thuế cho nhà cung 
ứng của họ khi họ mua tài sản để bán lại; và tiền họ thu được sẽ chỉ được 
dùng để phát triển Tổ chức đó.

Là người tiêu thụ các vật mình bán, họ phải trả một khoản thuế khi họ mua 
các vật đó. Các tổ chức được coi là người tiêu thụ gồm: các hội giáo viên-
phụ huynh phi lợi nhuận, các tổ chức thanh thiếu niên đạt yêu cầu phi lợi 
nhuận, Bạn bè của Thư viện, và các cơ sở cha mẹ hợp tác trông trẻ. Do các 
tổ chức này là người tiêu thụ, họ KHÔNG được cấp chứng chỉ bán lại cho 
nhà cung ứng. Họ phải chấp nhận cho nhà cung ứng thu thuế đánh vào các 
khoản họ mua. 

Ví dụ, nếu tổ chức thanh thiếu niên đủ tiêu chuẩn phi lợi nhuận của quý vị
mua bóng rổ hay áo t-shirt thì sẽ phải trả thuế đánh vào việc mua bóng rổ
hay áo t-shirt đó. Tổ chức này không được cấp chứng chỉ bán lại cho người 
bán bóng rổ hay áo t-shirt. Hơn nữa, khi mọi người lạc quyên ủng hộ tổ
chức, tổ chức này sẽ không phải khai thuế bán hàng khi đem các món lạc 
quyên đó đi bán. 
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Các Hoạt động Phải chịu Thuế
Họp chợ.

Lập quầy trong lễ hội
hóa trang.

Bán hàng bằng máy
bán hàng.

Bán hàng trên Internet.

Quay số lấy thưởng.

Bán đồ ăn.

Bán đấu giá
(và đấu giá im lặng).

Bán đồ cũ gây quỹ.

Nhiều khi một số hoạt động nào đó hay được coi là không phải trả thuế
trong khi thực ra là có phải trả thuế. Ví dụ về các hoạt động đó gồm bán đồ 
ăn, bán đấu giá, đấu giá im lặng, bán đồ cũ gây quỹ, lập quầy bán ở chợ
hay hội chợ, hoặc bán hàng trên internet. Khi một tổ chức phi lợi nhuận bán 
đấu giá, các món hàng bán đấu giá có thể coi là phải chịu thuế. Ví dụ, nếu 
một bức tranh được một tổ chức bán đấu giá trong tiệc quyên góp, việc bán 
bức tranh đó sẽ phải chịu thuế, và tổ chức này có trách nhiệm phải khai 
thuế. Nếu một tổ chức phi lợi nhuận bán hàng trên internet, như DVD, hàng 
hóa đó cũng phải chịu thuế -- trừ khi có các tiêu chí khác để xác định việc 
bán hàng này là miễn thuế. Chẳng hạn nếu tổ chức đó bán và gửi DVD cho 
một người ở ngoài tiểu bang California thì việc bán hàng đó nói chung là
miễn thuế vì đó là kinh doanh giữa các tiểu bang khác nhau. 
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Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi”
tại các Sự kiện Gây Quỹ

Loại đồ ăn: Đồ uống lạnh. 
Loại hàng này thường phải chịu thuế? Không.
Các Ngoại lệ: 

• Thuế áp dụng cho việc bán đồ uống có ga và có cồn.
• Có thể phải chịu thuế khi bán cùng

một gói hỗn hợp.

Phải chịu thuế

Khi bán đồ uống để mang đi, việc bán đồ uống lạnh được miễn thuế TRỪ 
KHI đồ uống đó có ga hoặc có cồn, hoặc khi nó là một phần của gói đồ ăn 
uống hỗn hợp. Cho nên nếu tổ chức phi lợi nhuận bán cốc trà đá cho khách 
“mang đi” thì sự bán hàng đó không phải chịu thuế. 
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Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi"
tại các Sự kiện Gây Quỹ

Loại đồ ăn: Đồ nguội
(kẹo, đồ ăn nhẹ, đồ ăn sẵn, v.v.)

Loại hàng này thường phải chịu thuế? Không.
Ngoại lệ:

•Có thể phải chịu thuế khi bán cùng gói hỗn hợp.

Đồ ăn nguội cũng theo nguyên tắc đó. Nếu một món ăn nguội, ví dụ một quả
táo được bán riêng thì thường là không phải chịu thuế. 
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Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi"
tại các Sự kiện Gây Quỹ

Loại đồ ăn: Đồ ăn Nóng Vừa Nấu.
Loại hàng này thường phải chịu thuế? Phải.
Ngoại lệ:

•Thuế không áp dụng khi bán riêng từng đồ uống
nóng và bánh nướng.

Không
chịu Thuế

Đồ ăn đun nóng khác một chút vì nói chung nó CÓ phải chịu thuế. Nếu ta 
mua bánh hamburger là phải chịu thuế. Ngoại lệ ở đây là đồ uống nóng như 
cocoa hay cà phê, và bánh của lò bánh như donut, sẽ không bị đánh thuế
nếu bán cho khách “mang đi”. 
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Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi"
tại các Sự kiện Gây Quỹ

Loại đồ ăn: Các gói hỗn hợp.
Loại hàng này thường phải chịu thuế không? Có.

•Thuế áp dụng tùy theo thành phần gói đồ ăn uống.

Các gói hỗn hợp bán cho khách “mang đi” có thể có hoặc không phải chịu 
thuế tùy theo bên trong bao gồm những gì.
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Khi gói đồ ăn hỗn hợp bao gồm:

• Một món ăn nóng nấu sẵn hoặc đồ uống nóng và
một món thực phẩm nào đó khác.

– Ví dụ:  Cà phê nóng với bánh sandwich; xúp nóng và
bánh sandwich nguội.

Thuế đánh vào giá bán cả gói. 

Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi" tại
các Sự kiện Gây Quỹ

Nếu đó là bữa ăn nóng và có món đồ ăn hay đồ uống nóng vừa nấu và bất 
kỳ món thực phẩm nào khác trong đó thì phải chịu thuế đánh vào giá của cả
gói. Tức là nếu tổ chức phi lợi nhuận bán đồ ăn cho khách “mang đi” như 
bánh sandwich với cà phê nóng, hoặc một bát xúp nóng và bánh sandwich 
nguội thì cả hai món trong các gói combo đó đều sẽ bị đánh thuế.
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Khi gói đồ ăn hỗn hợp bao gồm:

• Chỉ các thực phẩm nguội.
– Ví dụ:  Sandwich nguội, chip và một quả táo. 

Không áp dụng thuế. 

Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi" tại
các Sự kiện Gây Quỹ

Nếu các gói combo bán cho khách “mang đi” chỉ gồm đồ ăn nguội thì
KHÔNG phải chịu thuế. Ví dụ như bánh sandwich nguội, chip, và táo. 
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Khi gói đồ ăn hỗn hợp bao gồm:

• Một món đồ uống có ga và vài món đồ ăn nguội.
– Ví dụ: Sandwich nguội, chip, kẹo, và một món đồ uống

không cồn. 

Thuế chỉ áp dụng đối với phần
giá bán tính riêng cho món
đồ uống có ga.

Bán Đồ ăn cho khách “Mang Đi" tại
các Sự kiện Gây Quỹ

Nếu gói combo bán cho khách “mang đi” gồm đồ uống có ga và một hay 
nhiều món ăn nguội thì thuế chỉ tính vào phần giá bán của món nước giải 
khát có ga thôi. Tức là nếu một gói ăn trưa bao gồm một bánh sandwich và
một cốc cola thì cốc cola bị đánh thuế còn sandwich thì không. 
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Chủng loại bán hàng, địa điểm
• Các bữa ăn phục vụ tại các sự kiện gây quỹ

Loại hàng này thường phải chịu thuế không?
• Có.

Bán Thức ăn Dùng
Tại chỗ ở Các Sự kiện Gây quỹ

Nói chung các món ăn bán tại các sự kiện gây quỹ CÓ bị đánh thuế. Các 
thức ăn uống bán tại tiệc gây quỹ hàng năm, tiệc ăn trong cuộc đấu giá, 
món mỳ Ý, món cua bể, v.v. đều phải chịu thuế. 
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Chủng loại bán hàng, địa điểm
• Đồ ăn bán ở các sự kiện có bán vé vào cửa.

Loại hàng này thường phải chịu thuế không?
• Có. 

Ngoại lệ:
• Đồ ăn nguội bán ở dạng và số lượng khiến người

mua thường là đem về nhà. 

Bán Thức ăn Dùng
Tại chỗ ở Các Sự kiện Gây quỹ

Đồ ăn bán tại các sự kiện phải trả tiền vào cửa như hội chợ hay vũ hội hóa 
trang cũng phải chịu thuế. Chỉ có một ngoại lệ là đồ ăn nguội sẽ không phải 
chịu thuế khi bán với một số lượng mà người mua  thường sẽ mang về nhà. 
Chẳng hạn một lát bánh hấp ăn tại hội chợ sẽ phải chịu thuế nhưng nếu bán 
cả cái bánh to sẽ KHÔNG bị đánh thuế.
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Chủng loại bán hàng, địa điểm
• Đồ ăn bán ở những nơi có sẵn cơ sở ăn uống. 

Loại hàng này thường phải chịu thuế không?
• Có.

Ngoại lệ:
• Đồ ăn nguội bán ở dạng và số lượng khiến người mua

thường là đem về nhà.

Bán Thức ăn Dùng
Tại chỗ ở Các Sự kiện Gây quỹ

Cũng như thế đối với đồ ăn bán tại các cơ sở ăn uống. Một bữa tối sẽ bị 
đánh thuế. Cả cái bánh ga tô sẽ không bị đánh thuế - cũng như trên, người 
mua thường sẽ không tiêu thụ hết cả cái bánh ga tô ngay tại chỗ được. 
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Bán Thức ăn để Gây quỹ

Các Bữa ăn Gây quỹ.
• Phải chịu thuế. 

• Nói chung là người phục vụ bữa ăn có trách
nhiệm đóng thuế.

Người phục vụ bưng bê trong bữa ăn chính là nhà bán
lẻ và có trách nhiệm đóng thuế.

Phần thực phẩm trong bữa ăn gây quỹ là phải chịu thuế. Ví dụ tổ chức phi 
lợi nhuận của quý vị tổ chức bữa tối ăn gà giá $150 một suất thì quý vị phải 
khai giá thực của bữa ăn trên vé và trong hồ sơ của mình để chỉ có phần giá 
đó của vé mời là phải chịu thuế. Nếu trong $150 mỗi suất đó, giá thực của 
bữa ăn chỉ là $50 thì chỉ $50 đó là phải chịu thuế khi giá đó được in trong 
mục giá trị thực của bữa ăn trên vé. 

Đồng thời nói chung là người phục vụ bữa ăn sẽ có trách nhiệm đóng thuế. 
Người nào phục vụ bưng bê trong bữa ăn đó sẽ có trách nhiệm đóng thuế.
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Một số Hoạt động Phi lợi nhuận Nhất
định

không Phải chịu Thuế
• Mẩu quảng cáo in trong bản tin hoặc ấn phẩm v.v., 

• Thẻ/Chứng chỉ Quà biếu

• Vé xem show

• Vé xem phim

• Phiếu mua hàng (coupon)

Việc bán quảng cáo đăng trên một tờ báo hay ấn phẩm v.v. sẽ không phải 
chịu thuế. Ví dụ nếu một tổ chức phi lợi nhuận lấy $25 để đăng một mẩu 
quảng cáo cỡ bằng danh thiếp trên tờ tin hàng tháng của họ thì số tiền đó
không bị đánh thuế.

Thẻ/chứng chỉ quà, vé xem show, xem phim, phiếu mua hàng (coupon), v.v. 
không phải chịu thuế vì chưa có sự trao đổi hàng hóa.

Tuy nhiên khi tài sản cá nhân hữu hình được mua bằng thẻ/chứng chỉ quà
hoặc phiếu thì nói chung là phải áp dụng thuế bán hàng.
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Hàng Doanh nghiệp Biếu lấy từ
Kho hàng Bán lẻ

Những vật lấy ra từ kho hàng bán lẻ để hiến tặng một
số các tổ chức tôn giáo đủ tiêu chuẩn hoặc các tổ
chức phi lợi nhuận hoặc nhà nước mà chưa qua sử
dụng thì doanh nghiệp hiến tặng đó sẽ không phải
chịu thuế. 

Nói chung nếu một doanh nghiệp lấy một vật từ kho hàng bán lẻ ra để dùng 
cho một mục đích khác chứ không phải để bán, hoặc để trình diễn và trưng 
bày thì sẽ phải chịu thuế sử dụng. 

Tuy nhiên những vật lấy ra từ kho hàng bán lẻ để hiến tặng các tổ chức tôn 
giáo đủ tiêu chuẩn hoặc các tổ chức phi lợi nhuận hoặc nhà nước mà chưa 
qua sử dụng thì doanh nghiệp hiến tặng đó sẽ không phải chịu thuế.

Ví dụ: ABC Computer lấy từ kho hàng bán lẻ ra 2 máy tính cá nhân mới giá
$2000 và đem tặng một tổ chức tôn giáo đủ tiêu chuẩn. Nếu ABC Computer 
đã dùng 2 máy tính đó trong hoạt động của mình thì sẽ phải chịu thuế sử
dụng đánh vào $2000 giá mua máy. Nhưng do máy được tặng cho một tổ
chức phi lợi nhuận đủ tiêu chuẩn mà chưa hề được ABC Computer dùng, 
công ty này không phải chịu thuế sử dụng.
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Các ấn phẩm về 501(c)3 

Thuế Không Áp dụng nếu ấn phẩm đó phát hành
Định kỳ (trung bình ít nhất 4 số một năm)

• Phát cho Thành viên mà Không lấy Thêm Phí

HOẶC

• Không Thu Tiền từ Quảng cáo Thương mại

Đối với các tổ chức diện 501 (c)(3), thuế không áp dụng cho các tờ báo, bản 
tin hay tạp chí định kỳ của tổ chức quý vị nếu ấn bản định kỳ đó được phát 
cho các thành viên mà không thu thêm phí HOẶC không có thu nhập nào từ
việc quảng cáo thương mại. 
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Các Tạp chí của Tổ chức Phi lợi
nhuận Thuộc diện 501(c)3 

Bán hàng Miễn thuế nếu Đủ Hai Điều kiện

•Phát cho Thành viên mà Không lấy Thêm Phí

VÀ

•Giá In ấn không vượt quá 10% Phí Thành
viên Hàng năm

Đối với các tổ chức ngoài diện 501 (c)(3), thuế vẫn có thể được miễn cho 
các tờ báo, bản tin hay tạp chí định kỳ của tổ chức quý vị nếu ấn bản định 
kỳ đó được phát cho các thành viên mà không thu thêm phí VÀ giá in ấn ít 
hơn 10% Phí Thành viên Hàng năm.
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Tôi có Cần Giấy phép Bán hàng
không?

“Mọi cá thể, hãng, hiệp hội, công ty, v.v., tham gia bán
một loại tài sản cá nhân hữu hình nào đó mà phải trình
tổng biên lai bán lẻ khi tính thuế bán hàng đều phải xin
giấy phép của Board of Equalization của Bang theo mẫu
BOE quy định. Những người bán sỉ cũng như
bán lẻ đều phải xin giấy phép đó.  
Không mất phí xin giấy phép."

Nếu tổ chức quý vị có 3 vụ trở lên bán được tài sản cá nhân hữu hình tại 
bang California trong vòng 12 tháng thì quý vị phải có giấy phép bán hàng 
do Board of Equalization cấp. Tuy nhiên nếu tổ chức quý vị có 1 vụ trở lên 
bán được tài sản cá nhân hữu hình tại bang California trong vòng 12 tháng 
và quí vị đang kinh doanh tài sản cá nhân hữu hình thì quý vị vẫn cần phải 
có giấy phép bán hàng. Xin giấy phép này không mất phí, nhưng quý vị phải 
có một giấy phép ngắn hoặc dài hạn. Tổ chức quý vị phải có giấy phép ngắn 
hạn để bán cây thông Noel hoặc pháo hoa chẳng hạn, khi tổ chức quý vị chỉ
tiến hành các sự kiện này một lần hàng năm. Tổ chức quý vị sẽ phải có giấy 
phép dài hạn nếu dự định có các sự kiện bán hàng khác trong cả năm. 
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Làm Thế nào để Xin Giấp phép
1. Điền mẫu đơn

–BOE-400-SPA

2. Nộp đơn cùng mọi giấy tờ cần thiết

–đích thân

–gửi bưu điện

–gửi fax

3. Giá=Không

Xin giấy phép bán hàng rất dễ. Quý vị chỉ cần điền mẫu đơn BOE-400-SPA. 
Quý vị có thể tự mình đến nộp đơn cùng các giấy tờ cần thiết tại văn phòng 
BOE sở tại, hoặc gửi qua thư hoặc fax. Điều tốt nhất là xin giấy phép bán 
hàng không mất phí. Nó là miễn phí. 
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Các Yêu cầu về Hồ sơ

Phải khai (và trả) thuế
vào cuối mỗi chu kỳ.

• Nếu không bán được gì, quý vị phải khai doanh
số bằng "0" khi khai thuế

• Phải báo cho BOE mọi thay đổi trong giấy phép
của quý vị

Khi đã đăng ký với BOE quý vị sẽ phải khai thuế vào mỗi giai đoạn báo cáo. 
Ngay cả khi không bán hàng một lần nào quý vị vẫn phải điền mẫu khai thuế
cho thấy doanh số bằng 0. Nhớ phải báo cho BOE về mọi thay đổi trong 
giấy phép của quý vị như thay đổi địa chỉ bưu chính hoặc địa chỉ liên hệ qua 
email. 
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Hồ sơ Sổ sách
• Hồ sơ về mọi vụ bán hàng kể cả những vụ quý vị

tin là không phải chịu thuế

• Giấy tờ về những lần mua hàng

• Giấy tờ hỗ trợ yêu sách khấu trừ thuế

• Phải giữ sổ sách trong ít nhất bốn (4) năm

Điều rất quan trọng là tổ chức phi lợi nhuận của quý vị phải giữ và duy trì hồ 
sơ về mọi vụ bán hàng cho dù quý vị tin là các vụ đó không phải chịu thuế. 
Đồng thời phải giữ giấy tờ về những lần mua hàng. Giấy tờ cũng cần để hỗ
trợ cho những khi quý vị có yêu sách xin khấu trừ thuế. Nhớ giữ sổ sách 
của mình trong ít nhất 4 năm. 
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Chứng chỉ bán lại được cấp cho cửa hàng, nhà bán lẻ, những ai mua hàng 
để bán lại hoặc để gộp vào các sản phẩm khác rồi bán lại. Ví dụ, nếu một tổ
chức phi lợi nhuận làm và bán mền bông thì tổ chức này có thể mua vải với 
chứng chỉ bán lại và không phải trả cho nhà cung ứng số thuế đánh vào giá
vải, chỉ, v.v. Sau đó, khi bán mền bông tổ chức phi lợi nhuận sẽ phải khai 
thuế những lần bán hàng đó. 

Resale Certificates
Resale Certificates are issued for purchases of items 
that will be resold or incorporated into products that will 
be resold.



37

Chứng chỉ Bán lại

• Khi bán hàng để bán lại, quý vị phải lấy từ
người mua giấy tờ làm chứng là sự bán
hàng của quý vị không phải chịu thuế bán
hàng.

• Thông thường đó là việc yêu cầu người
mua đưa cho chứng chỉ bán lại.

Tiếp theo ta sẽ xét các vụ mua để bán lại, đó là việc bán tài sản quý vị có
thể làm ra cho những người khác mà họ sau đó sẽ bán lại tài sản này.

Khi bán hàng để bán lại, quý vị phải lấy từ người mua giấy tờ làm chứng là
sự bán hàng của quý vị không phải chịu thuế bán hàng. Thông thường đó là
việc yêu cầu người mua đưa cho chứng chỉ bán lại.

Ví dụ, khách hàng của quý vị có thể đưa quý vị chứng chỉ bán lại khi họ mua 
mền bông để bán lại trong hoạt động kinh doanh của họ. Khi quý vị nhận 
chứng chỉ bán lại hợp lệ đúng lúc, với lòng tin thiện chí, thì việc bán hàng 
của quý vị sẽ không phải chịu thuế.
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Phải luôn cập nhật tập chứng chỉ bán lại của quý vị, và cũng phải giữ các 
chứng chỉ bán lại cũ.

Chứng chỉ bán lại đầy đủ phải bao gồm:

Mã số giấy phép bán hàng hợp lệ của người mua.

Một tuyên bố là tài sản này được mua là “để bán lại”.

Mô tả tài sản được mua.

Tên và địa chỉ người mua.

Người mua phải ký vào chứng chỉ bán lại.

Ngày ký chứng chỉ bán lại.

Resale Certificate
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Các Dịch vụ Sẵn có

 Các văn phòng BOE Địa phương:
http://www.boe.ca.gov/info/phone.htm

 Trang web: www.boe.ca.gov

 Trung tâm Thông tin
1-800-400-7115/TDD 1-800-735-2929

 Dịch vụ Fax Trả lời 24 giờ
Các mẫu và ấn phẩm thông dụng để cho quý vị chọn sẽ
được tự động fax trở lại cho quý vị.

Chúng tôi hiểu thuế bán và sử dụng hàng hóa có thể dễ nhầm lẫn. BOE 
cung cấp nhiều dịch vụ để giúp quý vị làm ăn theo đúng các luật và quy 
định. Trước hết quý vị có thể đến văn phòng BOE sở tại, gọi điện đến Trung 
tâm Thông tin của BOE, và nếu cần lấy mẫu đơn, quý vị có thể gọi cho 
Trung tâm Thông tin của chúng tôi xin gửi mẫu đơn cho quý vị qua fax theo 
dịch vụ tự động. Đồng thời Ấn phẩm 18, Các Tổ chức Phi Lợi nhuận và 
Quy định 1570 – Các Tổ chức Từ thiện và Quy định 1597 – Tài sản do Các 
Tổ chức Phi lợi nhuận Nhất định Chuyển nhượng hoặc Bán – có rất nhiều 
thông tin. 
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Hãy thăm trang web ngôn ngữ của chúng tôi
để tìm hiểu thêm về các dịch vụ phi Anh ngữ, 

chẳng hạn như các sự kiện và ấn phẩm
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Văn phòng Bảo vệ các Quyền của 
Người trả thuế

Nếu không giải quyết được vấn đề với BOE hoặc
muốn biết thêm về các quyền của mình theo luật
định, quý vị có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ các
Quyền của Người trả thuế ở số:

888-324-2798

Nếu không giải quyết được vấn đề với BOE hoặc muốn biết thêm về các 
quyền của mình theo luật định, quý vị còn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo 
vệ các Quyền của Người trả thuế ở số máy 888-324-2798. 
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Hãy xin Phúc đáp bằng Văn bản

"Nếu BOE xác định rằng một người đã trả thuế muộn là
do người đó đã tin một cách hợp lý vào lời khuyên nhận
được từ BOE thì người đó có thể được giảm nhẹ các
khoản thuế quy định trong §6051

Mục 6596 Luật Thu nhập và Thuế - “Giảm nhẹ Trách
nhiệm Trả thuế muộn-Do Tin vào Lời khuyên", nói rằng:

Một lần nữa bài trình bày PowerPoint này chỉ là để cung cấp cho quý vị một 
khái quát chung về tác động của thuế bán và sử dụng hàng hóa đối với tổ
chức phi lợi nhuận của quý vị chứ không phải là tư vấn chính thức với mục 
tiêu của Mục 6596 Luật Thu nhập và Thuế. Nếu có gì thắc mắc về các tình 
huống thuế bán và sử dụng hàng hóa cụ thể của tổ chức phi lợi nhuận của 
mình, chúng tôi khuyên quý vị gửi cho BOE yêu cầu phúc đáp bằng văn 
bản. Xin nhớ gửi kèm mọi dữ kiện và thông tin liên quan để chúng tôi có thể
có lời giải đáp đầy đủ và đúng đắn nhất cho quý vị.
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và §6201 và mọi khoản phạt hoặc lãi phát sinh từ đó...". 
Người đó phải có văn bản xin BOE cho biết một hoạt
động hay giao dịch nào đó có bị đánh thuế không, và
thư đó phải mô tả đầy đủ các dữ kiện và tình huống cụ
thể của hoạt động hay giao dịch đó. 

Hãy xin Phúc đáp bằng Văn bản

Hãy gửi yêu cầu phúc đáp bằng văn bản của quý vị tới Ban Thông tin và
Kiểm toán của Board of Equalization ở địa chỉ 450 N Street,  MIC:44, 
Sacramento, CA 95814
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Xin cám ơn quý vị vì những công việc quan trọng
mà quý vị làm cho tiểu bang California.

Xin Cám ơn

Cuối cùng, xin cám ơn quý vị vì những công việc quan trọng mà quý vị làm 
trong cộng đồng của quý vị và tại tiểu bang chúng ta.


